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HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số: 4103.N/TDTT-TCTDTT: Tỷ lệ cộng tác viên thể dục, thể thao 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Cộng tác viên thể dục, thể thao là người có trình độ chuyên môn thể dục, thể thao thực hiện 
nhiệm vụ vận động, tổ chức, hướng dẫn mọi người tập luyện thể dục, biểu diễn, thi đấu thể thao 
và tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng. 

Công thức tính: Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định bằng tỉ lệ phần trăm 
(%) của tổng số cộng tác viên thể dục, thể thao so với tổng số dân trên địa bàn. 

Tỷ lệ cộng tác viên thể dục, 
thể thao (%) = 

Tổng số cộng tác viên thể dục, 
thể thao x 100 

Dân số trung bình 

2. Cách ghi biểu 

a) Thời kỳ thu nhập: Thống kê tỷ lệ cộng tác viên thể dục, thể thao trong năm báo cáo. 

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo. 

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu; 

Cột B: Mã số; 

Cột 1: Ghi số cộng tác viên thể dục, thể thao; 

Cột 2: Ghi tỷ lệ cộng tác viên thể dục, thể thao. 

- Các dòng: 

Dòng 1: Tổng số; 

Từ dòng 3 trở đi: Ghi theo tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao, du lịch. 



 

 


